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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM


Số: 50 /BC-UBND
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Quảng Nam,  ngày  31   tháng  5    năm 2011


BÁO CÁO 
Tình hình và nhu cầu hợp tác phi tập trung với Pháp

Thực hiện Công văn số 1486/BNV-HTQT ngày 29/4/2011 của Bộ Nội vụ về việc cung cấp thông tin về tình hình và nhu cầu hợp tác phi tập trung với Pháp, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH HỢP TÁC PHI TẬP TRUNG VỚI PHÁP


Vùng Nord Pas de Calais hợp tác phi tập trung với tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng từ năm 1993. Sau khi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) chia tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương vào năm 1997, tỉnh Quảng Nam trở thành đối tác độc lập với Vùng Nord - Pas de Calais. Từ năm 1997-2007, Vùng đã hợp tác triển khai thực hiện nhiều dự án phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, Vùng đã viện trợ cho tỉnh một số khoản kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai và các hoạt động dự án khác nhằm cải thiện đời sống nhân dân góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau :


1. Lĩnh vực kinh tế: Dự  án Xây dựng vườn ươm giống cây trồng tại xã Tam An, huyện Phú Ninh; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa, nhỏ và các hợp tác xã; phát triển mô hình kinh tế ở địa phương; xây dựng và tổ chức hoạt động ở một số Trung tâm đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn.


2. Lĩnh vực xã hội: Nhiều dự án đạt hiệu quả cao như cho vay tín dụng nông thôn (quỹ tín dụng); phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (chương trình Fasevie); cứu trợ khẩn cấp thiên tai.


3. Lĩnh vực văn hóa - du lịch: Tham gia tài trợ Lễ hội hành trình Di sản Quảng Nam năm 2003; tham gia dự án điều chỉnh quy hoạch du lịch vùng hồ Phú Ninh; tài trợ xuất bản tập sách ảnh về dân tộc miền núi Quảng Nam của tác giả Trần Tấn Vịnh bằng 3 ngôn ngữ (Việt - Anh - Pháp); tài trợ xây dựng 2 thư viện song ngữ Việt - Pháp tại Hội An và Tam Kỳ; tài trợ xây dựng ngôi nhà Gươl và hỗ trợ sưu tầm các hiện vật của đồng bào Cơtu.


4. Lĩnh vực đào tạo : Cấp học bổng cho một số cán bộ của tỉnh tham dự các khóa đào tạo cao học và ngắn hạn tại Pháp; tài trợ tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cho cán bộ, kỹ thuật viên về quy hoạch đô thị, quản lý không gian cây xanh ... của tỉnh được tổ chức tại Pháp; tài trợ mở các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ lâm nghiệp, cán bộ phụ nữ tổ chức tại Việt Nam.


Tổng số tiền vùng Nord Pas de Calais tài trợ để thực hiện các dự án tại tỉnh Quảng Nam từ năm 1997 đến năm 2007 ước tính hơn 30 tỷ đồng.


II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỈNH QUẢNG NAM


1. Quảng Nam là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Việt Nam có tọa độ địa lý khoảng 108026’16” đến 108044’04” độ kinh đông và từ 15023’38” đến 15038’43” độ vĩ bắc. Phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp tỉnh Xekong của nước CHDCND Lào. Tổng diện tích tự nhiên là 10.438,3km², dân số gần 1,5 triệu người, trong đó nữ chiếm tỷ lệ: 51,2%. Có 18 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 2 thành phố (Tam Kỳ, Hội An) và 16 huyện (Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Nam Giang, Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phước Sơn, Núi Thành, BắcTrà My, Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Phú Ninh, Nông Sơn). Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Tam Kỳ. Quảng Nam nổi tiếng với hai di sản văn hóa thế giới là Hội An và Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. 


2. Tài nguyên đất: Trong tổng diện tích 1.043.830 ha, diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất (49,4%), kế tiếp là đất dành cho sản xuất nông nghiệp, đất thổ cư và đất chuyên dùng. Diện tích đất trống đồi trọc, đất cát ven biển chưa được sử dụng còn chiếm diện tích lớn.

3. Tài nguyên rừng: có 425.921 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 40,9%; trữ lượng gỗ của tỉnh khoảng 30 triệu m3. Diện tích rừng tự nhiên là 388.803 ha, rừng trồng là 37.118 ha. Rừng giàu ở Quảng Nam hiện có có khoảng 10 nghìn ha, phân bố ở các đỉnh núi cao, diện tích rừng còn lại chủ yếu là rừng nghèo, rừng trung bình và rừng tái sinh, có trữ lượng gỗ khoảng 69 m3/ha. 

4. Tài nguyên thuỷ sản: có bờ biển dài trên 125 km và thềm lục địa rộng lớn, có nguồn hải sản phong phú thuộc vùng biển Nam Trung bộ. Theo số liệu của Viện Quy hoạch thuỷ sản thì vùng biển Nam Trung bộ có trữ lượng cá 42 vạn tấn, khả năng đánh bắt hàng năm 20 vạn tấn, trữ lượng mực 7000 tấn, tôm biển 4000 tấn. Qua đó có thể thấy Quảng Nam có điều kiện để phát triển ngành đánh bắt xa bờ cũng như khai thác tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản ở các vùng ven sông, ven biển và ở đảo Cù Lao Chàm,...  


5. Tài nguyên du lịch: Quảng Nam có 2 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, đó là phố cổ Hội An và khu Di tích Mỹ Sơn với những giá trị văn hóa tiêu biểu của nhân loại và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Bên cạnh đó, trên 260 di tích văn hóa, lịch sử cách mạng, trong đó có 15 di tích xếp hạng quốc gia. Giá trị văn hóa của Quảng Nam không chỉ tỏa sáng từ những công trình kiến trúc cổ mà còn được tạo nên bởi những sắc màu văn hóa độc đáo ẩn chứa trong các phong tục, tập quán, lễ hội của các dân tộc sinh sống trên quê hương nặng nghĩa tình này.

Ngoài ra, kinh đô cổ Trà Kiệu, các tháp chàm Khương Mỹ, Chiên Đàn, Bàng An, Phật viện Đồng Dương...ghi lại dấu ấn rực rỡ của nền văn hóa Sa Huỳnh, Champa, Đại Việt. Thiên nhiên còn ưu đãi và hào phóng dành cho Quảng Nam những tài nguyên tự nhiên, tài nguyên biển vô cùng quý giá. Đó là 125 km bờ biển kéo dài từ Điện Ngọc đến giáp vịnh Dung Quất hoang sơ và sạch đẹp cùng với Hồ Phú Ninh, thủy điện Duy Sơn, khu rừng nguyên sinh phía Tây Quảng Nam, sông Trường Giang và xứ đảo Cù Lao Chàm là những điểm du lịch sinh thái lý tưởng; ngày nay trở thành điểm dừng chân của bao du khách.

Bên cạnh đó, Quảng Nam có nhiều lễ hội và trên 30 làng nghề thủ công cổ truyền đang hoạt động hiệu quả, có văn hóa dân tộc thiểu số Cơtu, một cộng đồng dân tộc thiểu số lớn nhất và đặc sắc văn hóa nhất ở miền Trung ... Du khách đến đây vừa nghỉ dưỡng trong không gian thoáng đãng, khí hậu trong lành, cảnh quan kỳ thú vừa được giao lưu với con người thân thiện, đắm mình trong vùng đất giàu bản sắc văn hóa.


6. Hệ thống các trường đại học và cao đẳng của tỉnh Quảng Nam gồm: 01 trường Đại học công lập (ĐH Quảng Nam - thành phố Tam Kỳ), 01 trường Đại học dân lập (ĐH Dân lập Phan Chu Trinh - thành phố Hội An) và 06 trường Cao đẳng.


7. Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 


 Đường bộ: hiện nay có các tuyến đường quốc lộ đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam là đường Hồ Chí Minh, 1A, 14B, 14D, 14E với chiều dài hơn 400km. Đường tỉnh lộ gồm 18 tuyến với tổng chiều dài gần 500 km. Đặc biệt, quốc lộ 14 là tuyến thông suốt với nước CHDCND Lào qua cửa khẩu Nam Giang – Đắc Tà Ôọc.

Đường sắt: Tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua địa bàn tỉnh Quảng Nam có chiều dài 95 km với 5 nhà ga.

Đường biển: tỉnh Quảng Nam có cảng Kỳ Hà, là một cảng nước sâu nằm trong Khu Kinh tế mở Chu Lai và ngay cạnh Khu Kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi). Từ đây, hàng hoá có thể vận chuyển đến các nước, đồng thời là điểm dừng chân thuận lợi của các tuyến vận tải hàng hải quốc tế.

 
Đường hàng không: Sân bay Chu Lai được đưa vào khai thác từ năm 2005, có khả năng phục vụ các loại máy bay có trọng tải lớn như: Boeing, Airbus... Trong tương lai, sân bay Chu Lai sẽ phục vụ các tuyến bay quốc tế vận tải hành khách, hàng hoá trong khu vực Bắc Á, Thái Bình Dương.


8. Tình hình phát triển kinh tế


- Năm 2010, GDP theo giá so sánh của tỉnh gần 9.100 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế các ngành công nghiệp xây dựng chiếm 40,1%, dịch vụ chiếm 38,5%, nông lâm ngư nghiệp chiếm 21,4% trong GDP. GDP bình quân đầu người: 878 USD.



- Các hoạt động kinh tế chính của tỉnh/Tiềm năng kinh tế (ngành, lĩnh vực) năm 2010:


Giá trị Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh) thực hiện 10.125 tỷ đồng... 


Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ hơn 7.900 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên 14.225 tỷ đồng. Hệ thống cơ sở vật chất ngành du lịch trên địa bàn được đầu tư và cải thiện đáng kể. Toàn tỉnh hiện có 105 cơ sở lưu trú du lịch đang hoạt động với hơn 4.000 phòng. Tổng lượt khách tham quan và lưu trú ước đạt 2,4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế hơn 01 triệu lượt.


Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp 2.770 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên 157 nghìn ha. Sản lượng lương thực có hạt gần 4.70 ngàn tấn. Tổng sản lượng khai thác thủy sản trên 57.600 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản 6.700 ha. Sản lượng gỗ khai thác dự tính năm 2010 gần 190.000 m3. Diện tích trồng rừng tập trung khoảng 10.500 ha.


9. Một số cơ sở kinh tế quan trọng của tỉnh 

-  Khu Kinh tế mở Chu Lai


Khu Kinh tế mở Chu Lai được thành lập theo Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ, là một đòn bẩy quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ; có tọa độ 108°26'16" đến 108°44'04" độ kinh Đông, 15°23'38" đến 15°38'43" độ vỹ Bắc. Phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp Tam Mỹ và Tam Thanh, phía Nam giáp huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), phía Bắc giáp huyện Thăng Bình (Quảng Nam); là khu kinh tế mở đầu tiên của Việt Nam, tổng diện tích trên 42.000ha với khoảng 70km bờ biển. Trong khu kinh tế mở có cảng biển và sân bay quốc tế, các khu công nghiệp, khu du lịch và khu đô thị.


+ Sân bay Chu Lai: 


Bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2005, có 4 chuyến/tuần từ Chu Lai đi thành phố Hồ Chí Minh và Chu Lai đi Hà Nội. Tổng diện tích trên 2.000ha, nằm cách thành phố Tam Kỳ 30km. Với 03 chức năng chính là: vận chuyển hàng hóa, hành khách quốc tế và sửa chữa, bảo dưỡng máy bay.


Được quy hoạch phát triển thành sân bay quốc tế theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO với công suất vận chuyển 4,1 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/ năm.


+ Cảng Kỳ Hà:

Nằm trong Khu Kinh tế mở Chu Lai, thuộc hệ thống cảng biển quốc gia, gần tuyến hàng hải quốc tế, thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa. Có khả năng tiếp nhận tàu đến 10.000 tấn và đang đầu tư luồng và bến để tiếp nhận tàu 20.000 đến 30.000 tấn. Hiện đang có các tuyến Kỳ Hà - Hồng Kông, Trung Quốc.


Các dự án tại Khu KTM Chu Lai có thể sử dụng cảng nước sâu Đà Nẵng ở phía Bắc và Cảng Dung Quất cách 10km ở phía Nam.


+ Các khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai:


Tổng diện tích đất để phát triển các khu công nghiệp trên 3.500ha, gồm 5 khu công nghiệp: Tam Hiệp; Bắc Chu Lai; Chu Lai- Trường Hải; Tam Anh; Tam Thăng. Các khu công nghiệp có vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh; định hướng phát triển công nghiệp ôtô, công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí ôtô, điện, điện tử, điện dân dụng và các dự án công nghiệp nhẹ có khả năng kiểm soát ô nhiễm môi trường.


-  Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang


Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang là một khu kinh tế bên biên giới Việt Nam-Lào thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Trung Trung Bộ Việt Nam. Khu này rộng 10,47 km2 nằm trên địa phận 2 xã Chà Vàl và La Dêê, bao gồm 3 tiểu khu:


+ Tiểu khu 1: khu vực cửa khẩu Nam Giang, có chức năng chủ yếu là kiểm soát cửa khẩu và thương mại - dịch vụ. 


+ Tiểu khu 2: trên địa phận xã Chà Vàl bao gồm khu đô thị, khu phi thuế quan, khu công nghiệp, các trung tâm thương mại, hành chính công cộng, các cụm dân cư nông thôn, v.v... 


+Tiểu khu 3: trên địa phận xã La Dêê là trung tâm hành chính công cộng của toàn bộ khu kinh tế cửa khẩu, và có các khu ở, thương mại dịch vụ, các cụm dân cư nông thôn, v.v.


-  Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc


Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thuộc địa phận xã Điện Nam và xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, nằm kề tỉnh lộ 607 nối thành phố Đà Nẵng với phố cổ Hội An với tổng diện tích 418ha.


Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có hàng chục khu, cụm công nghiệp khác.


III. NHU CẦU HỢP TÁC PHI TẬP TRUNG VÀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA PHÁP


Tỉnh Quảng Nam rất mong muốn được hợp tác phi tập trung với các địa phương của Pháp. Sau khi kết thúc chương trình hợp tác với Vùng Nor Pas de Calais vào năm 2007, tỉnh đã chủ động liên hệ đặt vấn đề hợp tác với tỉnh Côtes d'Armor thuộc vùng Bretagne ở miền Tây Bắc nước Pháp, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Nội vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp giúp xúc tiến việc này hoặc giúp Quảng Nam xúc tiến tìm địa phương khác của Pháp để thiết lập quan hệ hợp tác.


Về danh mục các dự án, các lĩnh vực, ngành nghề thu hút đầu tư và ưu đãi đầu tư của tỉnh xúc tiến hợp tác với Pháp (xem phụ lục kèm theo báo cáo này).
Trên đây là tình hình và nhu cầu hợp tác phi tập trung với Pháp của tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ để xúc tiến các hoạt động hợp tác phi tập với Pháp./.
	Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ; (Fax 04 628 20 379) 

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT;  
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	PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VÀ CÁC LĨNH VƯC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
(Kèm theo báo cáo số:50/BC-UBND ngày 31  /  5  /2011 của UBND tỉnh Quảng Nam)
I. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo 

 

1. Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu   quý hiếm.  

 

2. Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại đặc biệt, sắt xốp, phôi thép.

 

3. Đầu tư xây dựng cơ sở sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh vật, địa nhiệt, thủy triều. 4. Sản xuất thiết bị y tế trong công nghệ phân tích và công nghệ chiết xuất trong y học; dụng cụ chỉnh hình, xe, dụng cụ chuyên dùng cho người tàn tật.

 

5. Dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học để sản xuất thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh.

 

6. Sản xuất máy tính, thiết bị thông tin, viễn thông, Internet, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

 

7. Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao; sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số; cung cấp các dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

 

8. Đầu tư sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí chính xác; thiết bị, máy móc kiểm tra, kiểm soát an toàn quá trình sản xuất công nghiệp; rô bốt công nghiệp.

II. Nuôi trồng, chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, làm muối; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới
 

9. Trồng, chăm sóc rừng.

 

10. Nuôi trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên đất hoang hoá, vùng nước chưa được khai thác.

 

11. Đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ.

 

12. Sản xuất giống mới, nhân và lai tạo giống cây trồng và vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

 

13. Sản xuất, khai thác, tinh chế muối.

III. Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao
 

14. ứng dụng công nghệ cao; ứng dụng công nghệ mới chưa được áp dụng tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh học.

 

15. Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường.

 

16. Thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.

 

17. Nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao.

IV. Sử dụng nhiều lao động
 

18. Dự án sử dụng thường xuyên từ 5.000 lao động trở lên.

V. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng và các dự án quan trọng
 

19. Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

VI. Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục và thể thao
 

20. Đầu tư xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện thuốc lá.

 

21. Thành lập cơ sở thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

 

22. Thành lập trung tâm lão khoa, hoạt động cứu trợ tập trung, chăm sóc người tàn tật, trẻ mồ côi.

 

23. Xây dựng trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao, thể thao cho người tàn tật, cơ sở thể thao có thiết bị, phương tiện luyện tập và thi đấu đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải thi đấu quốc tế.

VII. Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác
 

24. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) chiếm 25% doanh thu trở lên.

 

25. Dịch vụ cứu hộ trên biển.

 

26. Đầu tư xây dựng chung cư cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên và xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội.

DANH MỤC LĨNH VỰC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
I. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo
 

1. Sản xuất: vật liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt cao; vật liệu tổng hợp thay thế gỗ; vật liệu chịu lửa; chất dẻo xây dựng; sợi thuỷ tinh; xi măng đặc chủng.  

 

2. Sản xuất kim loại màu, luyện gang.

 

3. Sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại.

 

4. Đầu tư xây dựng mới nhà máy điện, phân phối điện, truyền tải điện.

 

5. Sản xuất trang thiết bị y tế, xây dựng kho bảo quản dược phẩm, dự trữ thuốc chữa bệnh cho người đề phòng thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm.

 

6. Sản xuất thiết bị kiểm nghiệm độc chất trong thực phẩm.

 

7. Phát triển công nghiệp hoá dầu.

 

8. Sản xuất than cốc, than hoạt tính.

 

9. Sản xuất: thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh; thuốc phòng, chữa bệnh cho động vật, thủy sản; thuốc thú y.

 

10. Nguyên liệu thuốc và thuốc phòng chống các bệnh xã hội; vắc xin; sinh phẩm y tế; thuốc từ dược liệu; thuốc đông y;

 

11. Đầu tư xây dựng cơ sở thử nghiệm sinh học, đánh giá tính khả dụng của thuốc; cơ sở dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng thuốc, nuôi trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu.

 

12. Phát triển nguồn dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu; dự án nghiên cứu, chứng minh cơ sở khoa học của bài thuốc đông y và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm bài thuốc đông y; khảo sát, thống kê các loại dược liệu làm thuốc; sưu tầm, kế thừa và ứng dụng các bài thuốc đông y, tìm kiếm, khai thác sử dụng dược liệu mới. 

 

13. Sản xuất sản phẩm điện tử.

 

14. Sản xuất máy móc, thiết bị, cụm chi tiết trong các lĩnh vực: khai thác dầu khí, mỏ, năng lượng, xi măng; sản xuất thiết bị nâng hạ cỡ lớn; sản xuất máy công cụ gia công kim loại, thiết bị luyện kim.

 

15. Đầu tư sản xuất khí cụ điện trung, cao thế, máy phát điện cỡ lớn.

 

16. Đầu tư sản xuất động cơ diezen; đầu tư sản xuất và sửa chữa, đóng tàu thuỷ; thiết bị phụ tùng cho các tàu vận tải, tàu đánh cá; sản xuất máy, phụ tùng ngành động lực, thủy lực, máy áp lực.

 

17. Sản xuất: thiết bị, xe, máy xây dựng; thiết bị kỹ thuật cho ngành vận tải; đầu máy xe lửa, toa xe.

 

18. Đầu tư sản xuất máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp, máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu.

 

19. Đầu tư sản xuất thiết bị, máy cho ngành dệt, ngành may, ngành da, .

II. Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, làm muối; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới
 

20. Trồng cây dược liệu.

 

21. Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm.

 

22. Sản xuất nước hoa quả đóng chai, đóng hộp.

 

23. Sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản. 

 

24. Dịch vụ kỹ thuật trồng cây công nghiệp và cây lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

 

25. Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng và vật nuôi.

III. Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao
 

26. Sản xuất thiết bị ứng phó, xử lý tràn dầu.

 

27. Sản xuất thiết bị xử lý chất thải.

 

28. Đầu tư xây dựng cơ sở, công trình kỹ thuật: phòng thí nghiệm,   trạm thí nghiệm nhằm ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất; đầu tư thành lập viện nghiên cứu.

IV. Sử dụng nhiều lao động
 

29. Dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5.000 lao động.

V. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng
 

30. Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và phục vụ đời sống cộng đồng nông thôn.

 

31. Đầu tư kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn.

 

32. Xây dựng nhà máy nước, hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt, phục vụ công nghiệp, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước.

 

33. Xây dựng, cải tạo cầu, đường bộ, cảng hàng không, sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, nơi đỗ xe; mở thêm các tuyến đường sắt.

 

34. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

VI. Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc
 

35. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các cơ sở giáo dục, đào tạo; đầu tư xây dựng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo dân lập, tư thục ở các bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo dục đại học. 

 

36. Thành lập bệnh viện dân lập, bệnh viện tư nhân.

 

37. Xây dựng: trung tâm thể dục, thể thao, nhà tập luyện, câu lạc bộ thể dục thể thao; cơ sở sản xuất, chế tạo, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện tập luyện thể dục thể thao.

 

38. Thành lập: nhà văn hoá dân tộc; đoàn ca, múa, nhạc dân tộc; rạp hát, trường quay, cơ sở in tráng phim, rạp chiếu phim; sản xuất, chế tạo, sửa chữa nhạc cụ dân tộc; duy tu, bảo tồn bảo tàng, nhà văn hoá dân tộc và các trường văn hóa nghệ thuật.

 

39. Đầu tư xây dựng: khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái; khu công viên văn hóa có các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí.

VII. Phát triển ngành nghề truyền thống
 

40. Xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, các sản phẩm văn hóa.

 

VIII. Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác

 

41. Cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập và ứng dụng internet, các điểm truy cập điện thoại công cộng tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

 

 42. Phát triển vận tải công cộng bao gồm: phát triển tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải đường sắt, phương tiện vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên, phương tiện thủy nội địa chở khách hiện đại, tốc độ cao, phương tiện chở công-ten-nơ, phương tiện vận tải viễn dương.

 

43. Đầu tư di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi nội thị.

 

44. Đầu tư xây dựng chợ loại I, khu triển lãm.

 

45. Sản xuất đồ chơi trẻ em.

 

46. Hoạt động huy động vốn, cho vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân.

 

47. Tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

 

48. Sản xuất các loại nguyên liệu thuốc trừ sâu bệnh.

 

49. Sản xuất hoá chất cơ bản, hoá chất tinh khiết, hoá chất chuyên dùng, thuốc nhuộm.

 

50. Sản xuất nguyên liệu chất tẩy rửa, phụ gia cho ngành hoá chất.

 

51. Sản xuất giấy, bìa, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nông, lâm sản trong nước; sản xuất bột giấy.

 

52. Dệt vải, hoàn thiện các sản phẩm dệt; sản xuất tơ, sợi các loại; thuộc, sơ chế da.

 

53. Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
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